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DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

CỦA CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE

(Kèm theo Bản công bố số:         /VBCB-YTCL ngày         tháng 8 năm 2024

của Trung tâm Y tế Cam Lâm)

TT Nội dung Số lượng

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT

1 Phòng tiếp đón 01

2
Phòng khám chuyên khoa: Nội, Nhi, Ngoại, Sản phụ khoa, Mắt, Tai mũi 

họng, Răng hàm mặt, Da liễu
08

3 Phòng chụp X. quang 01

4 Phòng xét nghiệm 01

II. THIẾT BỊ Y TẾ

1 Tủ hồ sơ bệnh án/phương tiện lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe 01

2 Tủ thuốc cấp cứu/túi thuốc cấp cứu 01

3 Máy tính thực hiện ký số liên thông kết quả trên Cổng BHXH 01

4 Bộ bàn ghế khám bệnh 02

5 Giường khám bệnh 02

6 Ghế chờ khám 10

7 Tủ sấy dụng cụ 01

8 Nồi luộc, khử trùng dụng cụ y tế 01

9 Cân có thước đo chiều cao/Thước dây 01

10 Ống nghe tim phổi 02

11 Huyết áp kế 02

12 Đèn đọc phim X.quang 01

13 Búa thử phản xạ 01

14 Bộ khám da (kính lúp) 01
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TT Nội dung Số lượng

15 Đèn soi đáy mắt 01

16 Hộp kính thử thị lực 01

17 Bảng kiểm tra thị lực 01

18 Bảng thị lực màu 00

19 Bộ khám tai mũi họng: đèn soi, 20 bộ dụng cụ, khay đựng 01

20 Bộ khám răng hàm mặt 01

21 Bàn khám và bộ dụng cụ khám phụ khoa 01

22 Thiết bị phân tích huyết học 01

23 Thiết bị phân tích sinh hóa 01

24 Thiết bị phân tích nước tiểu/Bộ dụng cụ thử nước tiểu 01

25 Thiết bị chụp X. quang 01

26 Thiết bị xét nghiệm nồng độ cồn trong máu 01

27 Bộ Test nhanh phát hiện ma túy 01

III. NGOÀI CÓ ĐỦ CÁC THIẾT BỊ TẠI MỤC II PHỤ LỤC NÀY, CƠ SỞ KSK

CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI PHẢI CÓ THÊM CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SAU:

28 Thiết bị đo điện não 00

29 Thiết bị siêu âm 01

30 Thiết bị điện tâm đồ 01
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